
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

   tháng 12 và 12 tháng năm 2018

ĐVT: Triệu đồng; %

Thực hiện Ước tính Tháng 12 năm  Năm

tháng 11 tháng 12 Năm 2018 so với 2018 so với

năm năm 2018 cùng kỳ cùng kỳ

2018 2018 năm trước năm trước

 405 828  432 728 3 279 329 106.63 128.11 102.02

 233 265  252 628 1 786 589 108.30 141.40 101.33

 147 330  184 869  992 023 125.48 110.28 69.92

 70 475  28 893  642 553 41.00 262.00 229.77

 15 460  27 442  109 513 177.50 286.22

 11 424  42 500 161.26

 94 244  98 297  742 500 104.30 130.90 111.52

 68 371  66 288  593 807 96.95 88.28 89.17

    541  102 106 34.74

 22 553  23 716  135 386 105.16

 3 320  8 293  13 307 249.79

 78 319  81 803  750 240 104.45 97.34 95.51

 76 447  80 708  730 935 105.57 96.03 93.02

     165 833 41.49

 1 542   309  17 691 20.04

  330   786  1 614 238.09

Ước thực hiện 

T12/2018 so 

với T11/2018 

(%)

TỔNG SỐ

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

Vốn cân đối ngân sách tỉnh

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn nước ngoài (ODA)

Xổ số kiến thiết

Vốn khác 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

Vốn khác

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

Vốn cân đối ngân sách nhà nước cấp xã

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu

Vốn khác
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